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Từ ngày 10/6 – 15/6/2026 

STT Tên Thánh- Họ và Tên Năm sinh Giáo xứ 

1  Anna Nguyễn Ngọc Lan Anh 2013 Trại Sơn 

2  Maria Phạm Thị Thêu 2011 Việt Hải 

3  Maria Trần Khánh Linh 2013 Minh Quán 

4  Maria Phạm Hoàng Yến 2013 Minh Quán 

5  M. Nguyễn Khánh Linh 2013 Vân Thê 

6  T. Nguyễn Hồng Trang 2013 Vân Thê 

7  T. Trần Khánh Ly 2013 Vân Thê 

8  T. Nguyễn Ngọc Hoài Anh 2012 Vân Thê 

9  T. Nguyễn Thị Quỳnh Chi 2013 Vân Thê 

10  T. Đỗ Hồng Ánh 2012 Vân Thê 

11  M. Trần Hương Giang 2013 Phố Ràng 

12  M. Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 2013 Sơn Đông 

13  M. Phùng Khánh Ngọc 2013 Sơn Đông 

14  M. Hà Minh Châu 2013 Hòa Bình 

15  M. Vũ Thanh Hương 2013 Bách Lộc 

16  Anna Nguyễn Thị An 2012 Bách Lộc 

17  M. Phạm Hà Thúy Ngọc 2012 Bách Lộc 

18  M. Nguyễn Thị Ngọc Bích 2013 Bách Lộc 

19  Anna Nguyễn Hà Vy 2012 Đồng Đam 

20  M. Trần Thị Hà Phương 2013 Tân Thịnh 

21  M. Háng Thị Huế 2013 Tiên Kiên 

22  Anna Trần Khánh Linh 2013 Tiên Kiên 

23  Anna Nguyễn Kim Huệ 2013 Tiên Kiên 

24  M. Đoàn Thị Thanh Mai 2013 Tiên Kiên 

25  M. Lê Minh Thu 2013 Tiên Kiên 

26  M. Nguyễn Thị Kim Ngân 2013 Tiên Kiên 

27  M. Phạm Thị Hiến Chương 2011 Nội Quang 

28  M. Bùi Ngọc Lan 2013 Tân Thịnh 

29  M. Bùi Yến Nhi 2013 Tân Thịnh 

30  M. Trần T Hải Yến 2013 Tình Lam 

31  M. Đinh Thị Thanh Trúc 2013 Tình Lam 

32  M. Nguyễn Ngọc Bảo An 2013 Tình Lam 

33  Anna Nguyễn Hoàng Mai Linh 2012 Hương Tran 

34  M. Phạm Thị Thêu 2011 Việt Hải 

35  Anna Nguyễn Quế Chi 2013 Làng Lang 

36  M. Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 2013 Trại Sơn 

37  M. Hầu Thị Thủy 2013 Văn Bàn 

38  M. Hầu Thị Phương Di 2013 Văn Bàn 

39  T. Lồ Thị So 2013 Văn Bàn 



40  M. Nguyễn Khánh Ngọc 2011 Đồng Đam 

41  M. Bùi Nguyễn Phương Vy 2012 Phi Đình 

42  M. Nguyễn Mai Trang 2012 Phi Đình 

43  M. Nguyễn Thiên Hà 201? Phi Đình 

44  Anna Nguyễn Thị Huyền Anh 2012 Dị Nậu 

45  T. Nguyễn Thị Anh Thư 2012 Dị Nậu 

46  Anna Nguyễn Thị Như Quỳnh 2012 Dị Nậu 

47  M. Nguyễn Thị Thanh Tuyền 2013 Dị Nậu 

48  Cecilia Nguyễn Nam Phương 2012 Dị Nậu  

49  M. Trần Thị Khánh Huyền 2013 Dị Nậu 

50  M. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2012 Dị Nậu 

51  M. Phí Quỳnh Phương 2012 Canh Nậu 

52  M. Nguyễn Hoài An 2013 Dị Nậu 

53  M. Nguyễn Quỳnh Anh 2012 Dị Nậu 

54  M. Nguyễn Quỳnh Anh 2011 Tuyên Quang 

55  T. Bùi Thanh Hà 2011 Tuyên Quang 

56  M. Nguyễn Quỳnh Thư 2011 Trúc Lâu 

57  M. Giáp Thị Khánh Uyên 2012 Trúc Lâu 

58  T. Nguyễn Kim Thư 2012 Vĩnh Lộc 

59  M. Nguyễn Thị Mai Lan 2013 Vĩnh Lộc 

60  M. Nguyễn Thị Lệ 2013 Vĩnh Lộc 

61  T. Nguyễn Thị Trang 2013 Vĩnh Lộc 

62  Anna Nguyễn Thị Hà 2011 Vĩnh Lộc 

63  M. Kiều Bích Thảo 2012 Cần Kiệm 

64  M. Kiều Gia Linh 2013 Cần Kiệm 

65  M. Chu Thảo Vân 2013 Cần Kiệm 

66  T. Kiều Linh Nhi 2013 Cần Kiệm 

67  M. Phí Thị Vy 2012 Cần Kiệm 

68  M. Kiều Thị Bích Ngọc 2012 Cần Kiệm 

69  M. Kiều Ngọc Diễm 2013 Cần Kiệm 

70  M. Nguyễn Khánh Linh 2012 An Bình 

71  M. Nguyễn Thanh Trà 2012 An Bình 

72  M. Nguyễn Đặng Minh Thư 2012 An Bình 

73  M. Vũ Hoàng Quyên 2012 An Bình 

74  M. Vũ Thị Hoài  2012 An Bình 

75  M. Vũ Thị Hải Yến 2013 An Bình 

76  M. Vũ Thị Vân 2013 An Bình 

77  M. Nguyễn Khánh Linh 2012 An Bình 

78  M. Lê Anh Thư (susu) 2013 Phương Trung (HN) 

79  Lê Trâm Anh 2013 Phương Trung 

80  M. Hoàng Ngọc Thùy 2013 Phú Châu - VT 

81  M. Nguyễn Thị Hải Yến 2013 Ngô Xá 

82  M. Nguyễn Thị Huyền Trang 2012 Ngô Xá 



83  M. Nguyễn Thị Thu Lan 2012 Ngô Xá 

84  M. Trần Thảo My 2013 Ngô Xá 

85  M. Lê Ánh Tuyết 2012 Tân Thịnh 

86  M. Nguyễn Quỳnh Như 2012 Bằng Giã 

87  M. Nguyễn Ngọc Trúc Lam 2012 Bằng Giã 

88  Anna Nguyễn Bảo Trâm 2012 Bằng Giã 

89  M. Nguyễn Hoài An 2013 Bằng Giã 

90  M. Nguyễn Quỳnh Chi 2012 Lạc Hồng 

91  M. Phạm Đặng Nguyệt Anh 2012 Phú Lâm 

92  T. Nguyễn Khánh Ngọc 2012 Nỗ Lực 

93  M. Trần Minh Tâm 2013 Sơn Tây 

94  M. Trần Khánh Ngọc 2013 Sơn Tây 

95  M. Nguyễn Phương Anh 2012 Sơn Tây 

96  M. Phùng Quỳnh Anh 2013 Sơn Tây 

97  M. Phùng Ngọc Hà 2013 Sơn Tây 

98  M. Đỗ Thị Thu Hường 2011 Phi Đình 

99  M. Đỗ Thị Thu Hoài 2012 Phi Đình 

100  M. Lê Thanh Huyền 2012 Sơn Lộc 

101  M.Nguyễn Bảo Châu 2013 Sơn Lộc 

102  M. Lê Ngọc My 201? Sơn Lộc 

103  M.Đinh Thị Thùy Dương 201? Sơn Lộc 

104  M. Đình Hoàng Huyền Chi 2012 Sơn Lộc 

105  M. Lê Thùy Trang 2012 Bến Thôn 
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